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I. PHẠM VI KIẾN THỨC CẦN KIỂM TRA

Kiểm tra các đơn vị kiến thức đã học ở học kỳ 2 gồm các bài và chủ đề sau
Bài 11: Khái niệm, đặc điểm và vai trò của pháp luật 
Bài 12: Hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật Việt Nam
Bài 13: Thực hiện pháp luật
Bài 14; Giới thiệu về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Bài 15: Nội dung cơ bản của  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Bài 16: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp
Bài 17: Nội dung cơ bản của Hiến pháp về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, môi trường
Bài 18: Nội dung cơ bản của Hiến pháp về bộ máy nhà nước  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Bài 19: Đặc điểm, cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam
Bài 20: Đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động  bộ máy nhà nước  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Bài 21: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ  nước  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Bài 22: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân
Bài 23: Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
II. CÂU HỎI LUYỆN TẬP
Câu 1: Những quy tắc xử sự chung được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi đối với tất cả mọi người là thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính chặt chẽ về hình thức.	B. Tính kỉ luật nghiêm minh.
C. Tính quy phạm phổ biến.	D. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
Câu 2: Cấu trúc hệ thống pháp luật bao gồm các ngành luật, chế định pháp luật và 
A. quy phạm pháp luật   B. quyết định xử phạt.      C. tông tư liên tịch.	D. nghị quyết liên tịch.
Câu 3: Hình thức thực hiện nào của pháp luật quy định cá nhân, tổ chức sử dụng đúng các quyền của mình, làm những gì pháp luật cho phép làm?
A. Sử dụng pháp luật.   B. Thi hành pháp luật.    C. Tuân thủ pháp luật.     D. Áp dụng pháp luật.
Câu 4: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước, vì trên cơ sở quy định trong Hiến pháp, các luật, pháp lệnh, nghị định và các văn bản dưới luật khác sẽ
A. cụ thể hóa Hiến pháp.	B. chỉnh sửa lại Hiến pháp.
C. độc lập với Hiến pháp.	D. xa dời nội dung Hiến pháp
Câu 5: Hiến pháp 2013 khẳng định nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước thống nhất và
A. toàn vẹn lãnh thổ.    B. chia cắt nhiều vùng. C. có nhiều khu tự trị.	   D. có quyền xâm lược.
Câu 6: Phát biểu nào dưới đây là đúng về chủ quyền lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ bao gồm vùng đất, vùng trời và vùng biển.
B. Thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển, vùng trời.
C. Độc lập và thống nhất lãnh thổ bao gồm vùng đất, vùng trời và vùng biển.
D. Độc lập và nhiều vùng lãnh thổ bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển, vùng trời.
Câu 7: Công dân được tham gia bầu cử và ứng cử vào Quốc hội là thực hiện tốt quyền con người trên lĩnh vực nào dưới đây?
A. Chính trị.	B. Kinh tế.	C. Văn hóa.	D. Xã hội.
Câu 8: Phát biểu nào dưới đây là sai về quyền con người, quyền của công dân trên lĩnh vực dân sự theo Hiến pháp 2013?
A. Mọi công dân đều có quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
B. Mọi công dân đều có quyền được ứng cử đại biểu Quốc hội.
C. Mọi công dân đều được bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
D. Mọi công dân đều được bảo đảm về đời sống riêng tư.
Câu 9: Trên lĩnh vực giáo dục, Hiến pháp 2013 khẳng định phát triển giáo dục là
A. quốc sách hàng đầu.     B. nhiệm vụ quan trọng.  C. chính sách ưu tiên.   D. nhiệm vụ thứ yếu.
Câu 10: Phát biểu nào sau đây là sai về nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013 về kinh tế?
A. Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
B. Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát huy nội lực.
C. Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế hoàn toàn phụ thuộc vào nước ngoài.
D. Việt Nam có nhiều thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.
Câu 11: Theo quy định của Hiến pháp 2013, cơ quan có thẩm quyền quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước là
A. Quốc hội.	B. Ủy ban nhân dân.	C. Đoàn Thanh niên.	D. Mặt trận tổ quốc.
Câu 12: Cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của Nhà nước Việt Nam là
A. Đảng Cộng sản. B. Quốc hội.    C. Chính phủ.	D. Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Câu 13: Theo quy định của pháp luật, Quốc hội giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội đối với chủ thể nào dưới đây?
A. Chính phủ.	B. Tổng bí thư.	C. Chủ tịch Đảng.	D. Chủ tịch tỉnh.
Câu 14: Người đứng đầu nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân là
A. Chủ tịch nước.       B. Chủ tịch Quốc hội.      C. Thủ tướng chính phủ.	D. Tổng bí thư
Câu 15: Cơ quan hành chính cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là
A. Chủ tich nước.	B. Quốc hội.	C. Chính phủ.	D. Đoàn thanh niên
Câu 16: Trong hệ thống chính trị Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là một bộ phận của hệ thống chính trị, đồng thời là tổ chức giữ vai trò
A. lãnh đạo của hệ thống chính trị.	B. quản lý nhà nước và xã hội.
C. thực hiện chức năng tư pháp.	D. thực hiện chức năng hành pháp.
Câu 17: Xét về mặt cơ cấu tổ chức, bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không bao gồm cơ quan, tổ chức nào dưới đây ?
A. Tòa án nhân dân.	B. Viện kiểm sát nhân dân.
C. Hội thẩm nhân dân.	D. Hội đồng bầu cử quốc gia
Câu 18: Theo quy định của pháp luật, Quốc hội giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội đối với chủ thể nào dưới đây?
A. Chính phủ.	B. Tổng bí thư.	C. Chủ tịch Đảng.	D. Bí thư Đoàn.
Câu 19: Việc các cơ quan chuyên môn của chính phủ thiết lập trật tự hành chính, thống nhất quản lí nền hành chính quốc gia trên cơ sở các quy định của pháp luật là thể hiện chức năng nào dưới đây của chính phủ
A. Hành pháp.	B. Tư pháp.	C. Lập pháp.	D. Kiểm sát.
Câu 20: Xét về mặt cơ cấu tổ chức, Quốc hội là một trong những cơ quan trong
A. Bộ máy nhà nước.	B. Đảng Cộng sản Việt Nam.
C. Tổ chức chính trị - xã hội.	D. Tổ chức xã hội – nghề nghiệp.
Câu 21: Một trong những nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nguyên tắc
A. tập trung dân chủ.    B. tập trung quan liêu.    C. dân chủ và tự do.	D. dân chủ và thói quen.
Câu 22: Một trong những nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nguyên tắc
A. quyền lực thuộc về đám đông.	B. quyền lực thuộc về nhân dân.
C. quyền lực thuộc về công nhân.	D. quyền lực thuộc về nông dân.
Câu 23: Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng với trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước là một nguyên tắc
A. Hiến định.	B. tự do.	C. tự quyết.	D. bất biến
Câu 24: Đối với bộ máy nhà nước ta, quyền lực nhà nước được phân chia thành quyền lập pháp, hành pháp và
A. đa đảng phái.	B. tư pháp.	C. đa pháp.	D. nhất nguyên
Câu 25: Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân đòi hỏi các cơ quan, cán bộ, công chức viên chức trong bộ máy nhà nước phải đặt dưới sự
A. chỉ huy của nhân dân.	B. giám sát của nhân dân.
C. ủy quyền của nhân dân.	D. chỉ định của nhân dân.
Câu 26: Một trong những đặc điểm của hệ thống chính trị Việt Nam đó là
A. Nhà nước lãnh đạo.	B. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
C. Mặt trận tổ quốc lãnh đạo.	D. các tổ chức chính trị - xã hội lãnh đạo
Câu 27: Trong tổ chức, hệ thống chính trị nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức và hoạt động dựa trên nguyên tắc
A. đảm bảo tính pháp quyền.	B. phổ thông, đầu phiếu.
C. tự do, tự nguyện.	D. bình đẳng và tập trung.
Câu 28: Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị ở Việt Nam?
A. Tích cực tham gia bầu cử.	B. Gian lận trong bầu cử.
C. Chia sẻ thông tin sai lệch.	D. Bao che người vi phạm
Câu 29: Theo quy định của Hiến pháp 2013, Kiểm toán nhà nước là cơ quan được thành lập do
A. Chủ tịch nước.	B. Chính phủ.	C. Quốc hội.	D. Viện kiểm sát.
Câu 30: Theo quy định của pháp luật, việc các cơ quan tư pháp tiến hành hoạt động khởi tố bị can là đang thực hiện chức năng nào dưới đây?
A. Thực hành quyền công tố.	B. Kiểm tra hoạt động tư pháp.
C. Kiểm tra hành chính nhà nước.	D. Thực hành quyền hành pháp.
Câu 31: Cơ quan nào ở nước ta thực hiện quyền tư pháp?
A. Quốc Hội   B. Toà án nhân dân        C. Uỷ ban nhân dân	      D. Thủ tướng chính phủ
Câu 32: Việc các cơ quan tư pháp thay mặt nhà nước tiến hành việc buộc tội của Nhà nước đối với người phạm tội là thực hiện chức năng nào dưới đây?
A. Thực hành quyền công tố.	B. Thực hành quyền công khai.
C. Thực hành ý chí người đứng đầu.	D. Kiểm sát hoạt động tư pháp.
Câu 33: Khởi tố bị can là hoạt động tư pháp của cơ quan nào dưới đây?
A. VKS sát nhân dân.       B. Tòa án nhân dân.     C. Ủy ban nhân dân.	D. Hội đồng nhân dân.
Câu 34: Thực hành quyền công tố là chức năng của cơ quan nào?
A. Toàn án nhân dân      B. VKS nhân dân       C. Quốc Hội	         D. Thủ tướng chính phủ
Câu 35: Hội đồng nhân dân được thành lập thông qua
A. bầu cử, ứng cử.        B. mệnh lệnh cấp trên.    C. phân bổ quyền lực.	D. đặc trưng vùng miền.
Câu 36: Cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân là
A. Hội đồng nhân dân.        B. Ủy ban nhân dân.       C. Mặt trận tổ quốc.	D. Tòa án nhân dân.
Câu 37: Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân là
A. Hội đồng nhân dân.      B. Ủy ban nhân dân.    C. Hội nông dân.	D. Mặt trận tổ quốc.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 38,39
Thông cáo báo chí của Văn phòng chủ tịch nước cho biết. Sáng 19/02, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo Công bố lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố các luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5. Theo đó, căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch nước công bố Luật Đất đai và Luật Các tổ chức tín dụng đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp bất thường lần thứ 5 thông qua ngày 18/01/2023. Tiếp đó, đại diện lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giới thiệu về những điểm mới của Luật Đất đai và Luật Các tổ chức tín dụng; phóng viên các cơ quan báo chí đặt câu hỏi đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành trao đổi làm rõ các vấn đề quan tâm.
Câu 38: Văn bản nào dưới đây không phải là văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống văn bản pháp luật của nước ta?
A. Lệnh của Chủ tịch nước.	B. Luật Đất đai.
C. Luật các tổ chức tín dụng.	D. Thông cáo báo chí.
Câu 39: Theo quy định của pháp luật, trong thông tin trên việc làm nào thể hiện chức năng và nhiệm vụ của Chủ tịch nước?
A. Giải thích điểm mới của Luật.	B. Trả lời phóng viên báo chí.
C. Ra thông cáo báo chí.	D. Công bố Luật.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 40,41
Xuyên suốt và quan trọng nhất trong Hiến pháp 2013 là quy định về bản chất của chế độ ta. Hiến pháp 2013 đã xác định rõ chế độ chính trị của Nhà nước ta hiện nay là “một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm cả đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời” và là “Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân” (Điều 1 và Điều 2). Những quy định này thực chất là tuyên bố với toàn thế giới về bản chất XHCN của Nhà nước ta trong tương quan với các nhà nước khác trong cộng đồng quốc tế. Đây là cơ sở quan trọng nhất để chúng ta hoạch định chính sách đối ngoại, đồng thời triển khai quan hệ đối ngoại với các nước bạn bè, đối tác trong cộng đồng quốc tế.
Câu 40: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013 về chế độ chính trị?
A. Chính thể nhà nước.       B. Vấn đề lãnh thổ.    C. Kinh tế đối ngoại.	D. Chính sách đối ngoại.
Câu 41: Hiến pháp 2013 quy định Nhà nước pháp quyền XHCN là nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, quy định này gắn liền với nguyên tắc nào dưới đây trong tổ chức và hoạt động của Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.	B. Nguyên tắc thống nhất.
C. Nguyên tắc pháp chế.					D. Nguyên tắc quyền lực thuộc về nhân dân.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 42,43,44
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2023 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Để bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành, địa phương: Chuẩn bị nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng tăng cao; tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; phát triển sản xuất nông nghiệp, cung ứng đủ các mặt hàng lương thực, thực phẩm; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt đối với dịch COVID-19; quan tâm hỗ trợ người lao động bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm; không để xảy ra tình trạng người dân chậm về quê ăn Tết do không có phương tiện vận chuyển; triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán; phục vụ tốt nhu cầu thanh toán, nhu cầu rút tiền mặt qua hệ thống ATM…
Câu 42: Việc ban hành chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2023 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 thể hiện chức năng nào dưới đây của Chính phủ theo Hiến pháp 2013?
A. Chức năng lập pháp.	B. Chức năng thi hành pháp luật.
C. Chức năng giám sát tối cao.	D. Chức năng quyết định vấn đề quan trọng.
Câu 43: Chính phủ yêu cầu các bộ ngành tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng chống buôn lậu gian lận thương mại trong dịp tết là thể hiện vai trò nào dưới đây của các cơ quan chính phủ theo Hiến pháp 2013?
A. Vai trò quản lý nhà nước về kinh tế.	B. Quản lý nhà nước về xã hội.
C. Thực hiện tốt vấn đề an sinh xã hội.	D. Chăm lo Tết cho người nghèo.
Câu 44: Cơ quan nào thuộc Chính phủ có nhiệm vụ chính trong việc thực hiện chỉ thị của Thủ tướng nội dung: triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán?
A. Ban tổ chức Trung Ương.	B. Bộ Công an.
C. Bộ giao thông vận tải.	D. Bộ Thông tin và Truyền thông.
Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau: 
Đêm 31-12-2023, rạng sáng 1-1-2024, Đội cảnh sát giao thông số 6 Công an Hà Nội phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm kiểm soát nồng độ cồn đối với tài xế. Kết quả, hàng chục tài xế có nồng độ cồn bị xử lý. Trong đó, một số tài xế có nồng độ cồn ở mức cao, vượt mức xử lý kịch khung theo quy định tại nghị định 100. Đáng chú ý, khi gần kết thúc ca kiểm soát, tài xế N.N.D. liên tục lớn tiếng ở chốt kiểm soát và nhất quyết không thổi kiểm tra nồng độ cồn. Sau khi được cảnh sát khuyên bảo và giải thích các quy định, nam tài xế đã nhận sai và chấp nhận ký biên bản với mức nồng độ cồn 0,645mg/l khí thở. Với vi phạm này, anh N.N.D. bị xử phạt 35 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng và tạm giữ ô tô 7 ngày.
a) Hành vi uống rượu bia khi đã lái xe là hành vi không tuân thủ pháp luật của mỗi công dân. 
b) Hành vi lớn tiếng xúc phạm và không hợp tác trong việc kiểm tra nồng độ cồn của người dân là vận dụng không đúng vai trò của pháp luật trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp của của công dân. 
c) Hoạt động kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về nồng độ còn khi tham gia giao thông thể hiện chức năng lập pháp của các cơ quan trong bộ máy nhà nước
d) Kết quả thực hiện nghị định 100 góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự góp phần thực hiện tốt các quyền con người được ghi nhận trong Hiến pháp 2013 

Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau: 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 03/CĐ-TTg ngày 14/1/2024 về việc chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của mình chỉ đạo; các ngành thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả để chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, người lao động, đặc biệt trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 của dân tộc, bảo đảm mọi người dân, người lao động đều có Tết, đón Tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, không để ai bị bỏ lại phía sau.
a) Công điện số 03/CĐ-TTg ngày 14/1/2024 về việc chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 là văn bản quy phạm pháp luật. 
b) Tổng Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam là bộ phận cấu thành Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
c) Ban hành công điện để chỉ đạo việc chăm lo tết cho người dân là hoạt động nhân đạo không gắn liền với chức năng của Chính phủ. 
d) Chăm lo tết cho người dân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị thể hiện nguyên tắc vì nhân dân trong tổ chức và hoạt động của Hệ thống chính trị. 
Câu 3: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:  
Xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam được thể hiện thông qua việc đề ra đường lối, chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hiện thực hoà đường lối, chủ trương đó, các cơ quan trong bộ máy nhà nước đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng, ban hành, triển khai các chính sách, chương trình, kế hoạch, công việc cụ thể trên nhiều mặt để phát triển toàn diện nền kinh tế. Bên cạnh đó các cơ quan nhà nước có trách nhiệm hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ để phù hợp với nền kinh tế thị trường.
a) Việc đề ra đường lối, chủ trương phát triển kinh tế thị trường thể hiện nguyên tắc Đảng lãnh đạo đối với Bộ máy nhà nước. 
b) Tính thống nhất trong bộ máy nhà nước thể hiện ở mục tiêu chung đó là xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường. 	
c) Việc ban hành và hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế thị trường là trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
d) Hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế thị trường là thể hiện nguyên tắc pháp chế trong tổ chức bộ máy nhà nước
Câu 4: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:  
Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nýớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp. Tòa án nhân dân gồm Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa án khác do luật định. Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Bằng hoạt động của mình, Tòa án góp phần giáo dục công dân trung thành với Tổ quốc, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tôn trọng những quy tắc của cuộc sống xã hội, ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm, các vi phạm pháp luật khác.
a) Việc phân chia thành Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa án khác là căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mỗi tòa án. 
b) Chức năng xét xử của tòa án gắn liền với hoạt động công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. 
c) Thông qua hoạt động xét xử công bằng đúng pháp luật, tòa án góp phần bảo vệ công lý và quyền con người. 
d) Tòa án nhân dân là cơ quan chuyên môn thuộc Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

 Tự luận
Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau: 
Sáng 2/2, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Thị T và Trần Xuân Đ. Sau gần một buổi xét xử, đại diện VKSND TP.HCM đã trình bày phần luận tội và đề nghị mức án các bị cáo. Theo đó, VKS đề nghị bị cáo Trần Thị T từ 6 – 9 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”; bị cáo Trần Xuân Đ bị đề nghị mức án từ 12-21 tháng tù về hai tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Đại diện VKS nhận định, hành vi của bị cáo T và Đ là nguy hiểm cho xã hội, phạm tội có tổ chức. Trong đó, bị cáo T là người lôi kéo, rủ rê và phân công nhiệm vụ. Đ là người giúp sức cho T tìm kiếm địa điểm và cùng thực hiện hành vi lái xe nguy hiểm. Theo đó, HĐXX tuyên bị cáo Trần Thị T với mức 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm. Đồng thời, tuyên bố trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa.
a) Thông tin trên đề cập đến chức năng cơ bản nào của Viện kiểm sát nhân dân? Việc thực hiện chức năng đó có ý nghĩa như thế nào
b)Thông tin trên đề cập đến chức năng cơ bản nào của Tòa án nhân dân. Việc thực hiện chức năng đó có ý nghĩa như thế nào?

Câu 2: Ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bộ máy nhà nước được tổ chức theo nguyên tắc tập trung quyền lực có sự phân công và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện ba quyền: lập pháp, hành pháp, tư pháp. 
a) Cơ quan lập pháp cao nhất trong bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan nào? Nêu một số hiểu biết của em về cơ quan quyền lực này mà em biết.
b) Cơ hành pháp cao nhất trong bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan nào? Nêu một số hiểu biết của em về cơ quan quyền lực này mà em biết.
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